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PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)
      Đọc văn bản sau: 
ĐẤT NƯỚC TÔI

	(1) Trên bục giảng tôi dạy các em thơ
Về dáng hình xứ sở núi sông quê
Về những điều ngày xưa mẹ hay kể
Cho tôi nghe trước giấc ngủ yên bình.

(2) Trong lời mẹ - đất nước tôi đẹp xinh
Biển trải dài theo từng con sóng vỗ
Dải Trường Sơn oai linh ngăn bão tố
Vẫn trực chờ từ phía đại dương xanh.

(3) Đất nước tôi là xương máu cha anh
     Đã đổ xuống ngăn quân thù xâm lược
     Những gian lao bốn ngàn năm phía trước
     Đã tạc nên hình tổ quốc hôm nay.
	(4) Đất nước tôi trong vóc dáng cờ bay
      Là núi sông hiền hoà như dải lụa
      Là mênh mang bao cánh đồng ngô lúa
      Thắm xanh màu nhân ái và bao dung.

(5) Đất nước tôi là đất nước anh hùng
      Là đất nước của ngàn năm văn hiến
      Sống hiên ngang tâm hồn luôn hướng thiện
      Yêu hoà bình, yêu độc lập tự do.

(6) Đất nước tôi chín mươi dòng máu đỏ
      Cháy hết mình cho khát vọng vươn xa
      Đất nước tôi là một bản trường ca
      Hát đến muôn đời chẳng thể hết đâu em.


                                         ( Lê Gia Hoài, Tình ca trên bục giảng, NXB Hội nhà văn, 2018)
Chú thích: Tác giả Lê Gia Hoài tên thật là Lương Cầm Hoá, sinh năm 1977, quê xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện đang công tác tại Trường THCS Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thơ của anh nhẹ nhàng, sâu lắng, mang âm hưởng trữ tình, lãng mạn. Một số tập thơ của anh Tình ca trên bục giảng (NXB Hội nhà văn, 2018),  Muôn dặm hồn quê (NXB Hội nhà văn, 2017),  Bên bến sông quê (NXB Hội nhà văn, 2017)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (1.0 điểm) Xác định thể thơ của văn bản trên. Chỉ rõ đặc điểm của thể thơ đó về số tiếng và cách gieo vần trong khổ thơ (2) của văn bản. 
Câu 2 (1.5 điểm ) Trong khổ thơ (4) của văn bản trên, vẻ đẹp của đất nước được khắc họa qua những hình ảnh nào? Nêu nhận xét của em về vẻ đẹp của đất nước qua những hình ảnh đó. 
Câu 3 (1.0 điểm) Em hiểu như thế nào về nội dung ý nghĩa câu thơ:
“Đất nước tôi là xương máu cha anh
Đã đổ xuống ngăn quân thù xâm lược”
Câu 4 (1.0 điểm) Việc lặp lại cụm từ “Đất nước tôi” trong văn bản có tác dụng gì?
Câu 5 (1.5 điểm) Trong bài thơ, tác giả đã bày tỏ tình yêu sâu sắc và niềm tự hào mãnh liệt đối với quê hương, đất nước. Vậy mỗi học sinh cần làm gì để thể hiện trách nhiệm đối với đất nước? (Viết khoảng 6 dòng trả lời câu hỏi ấy)
PHẦN II: VIẾT (4,0 điểm)
      Em hãy viết một đoạn văn (khoảng một trang giấy thi) ghi lại cảm nghĩ của em về hai khổ thơ sau trong bài thơ Đất nước tôi của Lê Gia Hoài:  
	Đất nước tôi là xương máu cha anh
Đã đổ xuống ngăn quân thù xâm lược
Những gian lao bốn ngàn năm phía trước
Đã tạc nên hình tổ quốc hôm nay.

Đất nước tôi trong vóc dáng cờ bay
Là núi sông hiền hoà như dải lụa
Là mênh mang bao cánh đồng ngô lúa
Thắm xanh màu nhân ái và bao dung.




---------------Hết-------------
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	Phần
	Hướng dẫn chấm 
	Điểm

	Phần I. Đọc – hiểu (6,0 điểm)

	Câu 1
	- Thể thơ: 8 chữ
- Đặc điểm về số tiếng; gieo vần trong khổ 2
 + Số tiếng: 8 tiếng trên một dòng thơ
+ Gieo vần: vần chân
	0,5
0,5

	Câu 2
	- Những hình ảnh khắc họa vẻ đẹp của đất nước trong khổ thơ thứ hai:  
+ vóc dáng cờ bay,
+ núi sông hiền hòa,
+ cánh đồng ngô lúa,
+ nhân ái và bao dung
- Đất nước hiện lên với vẻ đẹp:
+ vừa hùng tráng, tự hào (qua hình ảnh cờ bay), 
+ thanh bình, thơ mộng (núi sông như dải lụa, cánh đồng ngô lúa). 
+ giàu truyền thống nhân văn, nhân ái, bao dung...
	1,0




0.5

	Câu 3
	- Hai câu thơ "Đất nước tôi là xương máu cha anh / Đã đổ xuống ngăn quân thù xâm lược" khẳng định rằng nền độc lập hôm nay được đánh đổi bằng bao mất mát, hi sinh của các thế hệ cha anh. 
-  Thể hiện lòng biết ơn, tự hào của tác giả đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh vì đất nước
	0,5

   0,5

	Câu 4
	Tác dụng của việc lặp lại cụm từ “Đất nước tôi”:
+ Tạo nhịp điệu tha thiết, sâu lắng cho bài thơ.
+ Nhấn mạnh tình yêu sâu đậm, niềm tự hào mãnh liệt của tác giả đối với quê hương, đất nước. 
+ Thể hiện tình yêu quê hương đất nước của tác giả; khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong lòng người đọc.

	1,0

	Câu 5
	 Trách nhiệm của học sinh: 
+ Không ngừng học tập, trau dồi tri thức; rèn luyện phẩm chất và kĩ năng
+ Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
+ Sống có lý tưởng, có trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến sức mình cho đất nước
+ Biết ơn với sự hi sinh của thế hệ cha anh đi trước
+ Phê phán những việc làm đi ngược lại với lợi ích của đất nước
…
	1,5

	Phần II. Viết (4,0 điểm)

	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận văn học phân tích nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn
	0,5

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: ghi lại cảm nghĩ của em sau khi đọc đoạn thơ
	0,25

	
	    c. Triển khai bài văn theo trình tự hợp lí 
Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:
	2,75

	
	* Giới thiệu được bài thơ (nhan đề, tác giả); nêu ấn tượng chung về đoạn thơ
*  Nêu được cảm nghĩ về một số nét nổi bật trong nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ:
- Nội dung: 
+ Khổ thơ đầu gợi nhắc về những hy sinh cao cả của lớp lớp cha anh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh “Đất nước tôi là xương máu cha anh” khẳng định rằng mỗi tấc đất hôm nay đều được đổi bằng biết bao mất mát, đau thương. Những năm tháng “gian lao bốn ngàn năm phía trước” chính là hành trình dựng nước và giữ nước đầy gian khổ, nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Chính nhờ những hy sinh ấy mà “hình tổ quốc hôm nay” mới được tạc nên, vững bền trước thời gian. Lời thơ không chỉ tri ân những người đi trước mà còn khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm gìn giữ hòa bình trong thế hệ sau. 
+ Khổ thơ thứ hai mở ra một bức tranh đất nước hiền hòa, tươi đẹp. Đất nước không chỉ là lịch sử oai hùng, mà còn là “vóc dáng cờ bay” kiêu hãnh, là “núi sông hiền hòa như dải lụa” mềm mại, dịu dàng. Câu thơ gợi lên vẻ đẹp thanh bình, yên ả của quê hương sau những giông bão chiến tranh. Không chỉ thiên nhiên trù phú với “mênh mang bao cánh đồng ngô lúa”, đất nước còn thấm đượm “màu nhân ái và bao dung”, thể hiện truyền thống yêu thương, đùm bọc của dân tộc Việt Nam.
- Nghệ thuật: 
+ Hình ảnh thơ giản dị, mộc mạc nhưng giàu sức gợi. 
+ Thể thơ 8 chữ với vần, nhịp linh hoạt giúp nhà thơ dễ dàng bộc lộ cảm xúc chạm đến trái tim độc giả. 
+ Biện pháp tu từ điệp ngữ
* Khái quát được cảm nghĩ về bài thơ
	

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, lời văn giàu trong sáng, cảm xúc...
	0,25




*Lưu ý: Nếu học sinh làm cách khác hướng dẫn chấm này thì giám khảo xây dựng thang điểm tương tự để áp dụng (nếu cần thì trao đổi với nhóm trưởng để thống nhất).
